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LÝ THUY T HÀNH VI DOANH NGHI PẾ ỆLÝ THUY T HÀNH VI DOANH NGHI PẾ Ệ

    ΠΠ = TR – TC => max = TR – TC => max

TR= P.Q

TC=AC.
Q
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DOANH NGHI P hay HÃNGỆDOANH NGHI P hay HÃNGỆ

 kn: là t  ch c KT (thuê) mua các yt  sx (yt  đ u ổ ứ ố ố ầkn: là t  ch c KT (thuê) mua các yt  sx (yt  đ u ổ ứ ố ố ầ
vào) đ  tham gia vào qtrình sx t o ra các hàng hóa ể ạvào) đ  tham gia vào qtrình sx t o ra các hàng hóa ể ạ
và d ch v ( k t qu  đ u ra) đem bán và sinh l iị ụ ế ả ầ ờvà d ch v ( k t qu  đ u ra) đem bán và sinh l iị ụ ế ả ầ ờ

 Th  hi nể ệTh  hi nể ệ

    + 1 ng iườ+ 1 ng iườ

    + 1 gia đình+ 1 gia đình

    +  1 nông tr i ạ+  1 nông tr i ạ

    +  1 c a hàng nhử ỏ+  1 c a hàng nhử ỏ

    +  1 cty đa qu c gia sx 1 lo t nh ng sp trung gianố ạ ữ+  1 cty đa qu c gia sx 1 lo t nh ng sp trung gianố ạ ữ



  

LÝ THUY T S N XU TẾ Ả ẤLÝ THUY T S N XU TẾ Ả Ấ

 M t s  v n độ ố ấ ềM t s  v n độ ố ấ ề
 Công ngh  s n xu t và hàm s n xu tệ ả ấ ả ấCông ngh  s n xu t và hàm s n xu tệ ả ấ ả ấ
 S n xu t v i m t đ u vào bi n đ iả ấ ớ ộ ầ ế ổS n xu t v i m t đ u vào bi n đ iả ấ ớ ộ ầ ế ổ
 S n xu t v i hai đ u vào bi n đ iả ấ ớ ầ ế ổS n xu t v i hai đ u vào bi n đ iả ấ ớ ầ ế ổ



  

S  đ  quá trình s n xu t c a DNơ ồ ả ấ ủS  đ  quá trình s n xu t c a DNơ ồ ả ấ ủ

Đ u vàoầ
(đ,L,K,...)

Quá trình
 s n xu tả ấ

Kq Đ u raầ
(H2, d ch vị ụ)

Đơn sp
≈sx

1 loại sp

Đa sp
≈sx

≥2 loại sp

TSCĐ
(m2,nkho,

Fxưởng,…)

TSLĐ
(Ng,nh,v liệu)

Mqh : HÀM SX

H p đenộ



  

CÔNG NGH  S N XU TỆ Ả ẤCÔNG NGH  S N XU TỆ Ả Ấ

 KnKn
      CÔNG NGH  S N XU T là Ệ Ả ẤCÔNG NGH  S N XU T là Ệ Ả Ấ

cách th c sx sp do con ng i ứ ườcách th c sx sp do con ng i ứ ườ
sáng t o ra đ c áp d ng vào ạ ượ ụsáng t o ra đ c áp d ng vào ạ ượ ụ
quá trình sxquá trình sx



  

Hàm s n xu tả ấHàm s n xu tả ấ
 Kh i̧ niÖmKh i̧ niÖm:  H:  Hààm sx lm sx làà một h một hààm mô tả m mô tả 

mèi quan hÖ về mặt kü thuËt gimèi quan hÖ về mặt kü thuËt giữữa la l
îng đầu ra tèi ®a (Q) cîng đầu ra tèi ®a (Q) cóó thể đạt ®ù¬c  thể đạt ®ù¬c 
tõ tËp hîp ctõ tËp hîp cáác yếu tố ®Çu vµo kh ç c yếu tố ®Çu vµo kh ç 
nhau tương ứng víi mét tr×nh ®é kỹ nhau tương ứng víi mét tr×nh ®é kỹ 
thuật c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh thuật c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh nàonào đ đóó..

 D¹ng tæ ng qu¸t c a hàm s¶n xuÊtủD¹ng tæ ng qu¸t c a hàm s¶n xuÊtủ

Q = A f( XQ = A f( X11, X, X22,…, X,…, Xnn); Q = Af (L, K)); Q = Af (L, K)



  

MỘT SỐ DẠNG HÀM SXMỘT SỐ DẠNG HÀM SX
1.1. Hµm s¶n xuÊt Cobb-DouglasHµm s¶n xuÊt Cobb-Douglas

            Q= A.KQ= A.Kαα.L.Lββ   ,  (0 <    ,  (0 < αα ,  , ββ <1) <1)

1.1. Hµm s¶n xuÊt Hµm s¶n xuÊt của nước Mỹ (18891912)của nước Mỹ (18891912)
                      Q= KQ= K0,750,75.L.L0,250,25

3.   Hàm sx tuyến tính: Q3.   Hàm sx tuyến tính: QSXSX==ΣΣaaiiXXii

                      QQSX SX = aK + bL;   = aK + bL;   
                                    (K, L: thay thế hoàn hảo)(K, L: thay thế hoàn hảo)



  

S N XU T NG N H N VÀ DÀI H NẢ Ấ Ắ Ạ ẠS N XU T NG N H N VÀ DÀI H NẢ Ấ Ắ Ạ Ạ

 Ng n h n (SR): ắ ạNg n h n (SR): ắ ạ  là kh ang th i gian trong đó có ỏ ờ là kh ang th i gian trong đó có ỏ ờ
ít nh t m t đ u vào c  đ nhấ ộ ầ ố ịít nh t m t đ u vào c  đ nhấ ộ ầ ố ị

 Dài h n (LR): ạDài h n (LR): ạ là kh ang th i gian trong đó t t ỏ ờ ấlà kh ang th i gian trong đó t t ỏ ờ ấ
c  các đ u vào đ u bi n đ iả ầ ề ế ổc  các đ u vào đ u bi n đ iả ầ ề ế ổ



  

S N XU T V I 1 Đ U VÀO C  Đ NHẢ Ấ Ớ Ầ Ố ỊS N XU T V I 1 Đ U VÀO C  Đ NHẢ Ấ Ớ Ầ Ố Ị
(sx ng n h n)ắ ạ(sx ng n h n)ắ ạ

 Năng su t bình quân (AP)ấNăng su t bình quân (AP)ấ
Năng su t bình quân(sp bình quân) c a m t đ u ấ ủ ộ ầNăng su t bình quân(sp bình quân) c a m t đ u ấ ủ ộ ầ
vào bi n đ i là l ng đ u ra tính bình quân trên ế ổ ượ ầvào bi n đ i là l ng đ u ra tính bình quân trên ế ổ ượ ầ
m t đ n v  đ u vào bi n đ i đó ộ ơ ị ầ ế ổm t đ n v  đ u vào bi n đ i đó ộ ơ ị ầ ế ổ

                      ( y u t  khác không đ i) ế ố ổ( y u t  khác không đ i) ế ố ổ
 Công th cứCông th cứ

APAPXiXi= Q/Xi = f(X= Q/Xi = f(Xii)/X)/Xii

        khi k = const => APkhi k = const => APLL= Q/L = f(K, L)/L= Q/L = f(K, L)/L

        khi L = const => APkhi L = const => APKK= Q/K = f(L, K)/K= Q/K = f(L, K)/K



  

Năng su t c n biên (MP)ấ ậNăng su t c n biên (MP)ấ ậ
• Khái ni mệKhái ni mệ

Năng su t c n biên( sp c n biên) c a m t ấ ậ ậ ủ ộNăng su t c n biên( sp c n biên) c a m t ấ ậ ậ ủ ộ
đ u vào bi n đ i là l ng đ u ra tăng thêm ầ ế ổ ượ ầđ u vào bi n đ i là l ng đ u ra tăng thêm ầ ế ổ ượ ầ
khi s  d ng thêm m t đ n v  đ u vào bi n ử ụ ộ ơ ị ầ ếkhi s  d ng thêm m t đ n v  đ u vào bi n ử ụ ộ ơ ị ầ ế
đ i đó( y u t  khác không đ i)ổ ế ố ổđ i đó( y u t  khác không đ i)ổ ế ố ổ

• Công th cứCông th cứ

              MPMPXiXi= = Q/Q/Xi Xi 

Khi K = const => MPKhi K = const => MPLL= = Q/Q/L = L = ΔΔf(K, L)/f(K, L)/ΔΔLL

Khi L = const =>MPKhi L = const =>MPKK= = Q/ Q/ K = K = ΔΔf(L, K)/f(L, K)/ΔΔKK



  

Ý NGHĨA HÀM SX NGẮN HẠNÝ NGHĨA HÀM SX NGẮN HẠN
 Q = aK + bL Q = aK + bL 
        => ch  c n sd 1(trong 2) y/t  đ u vàoỉ ầ ố ầ=> ch  c n sd 1(trong 2) y/t  đ u vàoỉ ầ ố ầ
                    Q/L = aK/L + b,  K/L: trang b  t  b n/1LĐị ư ảQ/L = aK/L + b,  K/L: trang b  t  b n/1LĐị ư ả
                    Q/L = APQ/L = APLL => AP => APLL ph  thu c vào K/Lụ ộ ph  thu c vào K/Lụ ộ

                                                                    đây là y/t  QĐ năng su t lđố ấđây là y/t  QĐ năng su t lđố ấ
⇒     M i đ n v  LĐ bình quân t o ra bao nhiêu Qỗ ơ ị ạM i đ n v  LĐ bình quân t o ra bao nhiêu Qỗ ơ ị ạ
          (s c nh h ng c a m i yt  đvào trong vi c t oứ ả ưở ủ ỗ ố ệ ạ(s c nh h ng c a m i yt  đvào trong vi c t oứ ả ưở ủ ỗ ố ệ ạ
              ra Q)ra Q)
⇒     M i đv y u t  đ u vào tăng thêm thì đóng góp ỗ ế ố ầM i đv y u t  đ u vào tăng thêm thì đóng góp ỗ ế ố ầ

thêm đ c bao nhiêu vào Q ượthêm đ c bao nhiêu vào Q ượ
  



  

QUY LU T NĂNG SU T C N BIÊN Ậ Ấ ẬQUY LU T NĂNG SU T C N BIÊN Ậ Ấ Ậ
GI M D NẢ ẦGI M D NẢ Ầ

       N i dungộN i dungộ

      Năng su t c n biên c a b t ấ ậ ủ ấNăng su t c n biên c a b t ấ ậ ủ ấ
kỳ m t y u t  đ u vào bi n ộ ế ố ầ ếkỳ m t y u t  đ u vào bi n ộ ế ố ầ ế
đ i nào cũng s  b t đ u ổ ẽ ắ ầđ i nào cũng s  b t đ u ổ ẽ ắ ầ
gi m và gi m d n t i m t ả ả ầ ạ ộgi m và gi m d n t i m t ả ả ầ ạ ộ
th i đi m nào đó khi ta ti p ờ ể ếth i đi m nào đó khi ta ti p ờ ể ế
t c b  thêm t ng đ n v  c a ụ ỏ ừ ơ ị ủt c b  thêm t ng đ n v  c a ụ ỏ ừ ơ ị ủ
y u t  đó vào quá trình s n ế ố ảy u t  đó vào quá trình s n ế ố ả
xu t (y u t  đ u vào kia c  ấ ế ố ầ ốxu t (y u t  đ u vào kia c  ấ ế ố ầ ố
đ nh)ịđ nh)ị



  

Ví dụ
LL KK QQ APAPLL MPMPLL

00 1010 00 -- --

11 1010 1010 1010 1010

22 1010 3030 1515 2020

33 1010 6060 2020 3030

44 1010 8080 2020 2020

55 1010 9595 1919 1515

66 1010 108108 1818 1313

77 1010 112112 1616 44

88 1010 112112 1414 00

99 1010 108108 1212 -4-4

1010 1010 100100 1010 -8-8

Khi MPL tăng, Q 
tăng v i t c đ  ớ ố ộ
nhanh d nầ  

Khi MPL gi m, Q ả
tăng v i t c đ  ớ ố ộ
ch m d nậ ầ

Khi MPL<0 thì Q gi mả

MPL=0, Q đ t giá tr  c c đ iạ ị ự ạ
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• MPL > 0, Q tăng
  MPL = 0, Q max
  MPL < 0, Q gi mả
•MPL>APL⇒APL ↑
MPL= APL ⇒APLmax
MPL < APL ⇒APL↓
•MPL  luôn đi qua 
đi m c c đ i c a APể ự ạ ủ L 

A
P
m
ax

ĐỒ THỊ



  

Ý NGHĨA CỦA QUY LUẬT MP Ý NGHĨA CỦA QUY LUẬT MP ↓ ↓ 

 Ý nghĩa: + Cho biết mối quan hệ giữa MP và APÝ nghĩa: + Cho biết mối quan hệ giữa MP và AP
 MP>AP(MP/AP=MP>AP(MP/AP=Q/Q/XXii.X.Xii/Q = E/Q = E>1) => AP>1) => AP↑↑

- MP = AP (E =1) => APMP = AP (E =1) => APMAXMAX

- MP < AP ( E<1) => AP↓MP < AP ( E<1) => AP↓

+ Cho phép lch n đ c 1 c  c u đvào 1 cách t. u h n ọ ượ ơ ấ ư ơ+ Cho phép lch n đ c 1 c  c u đvào 1 cách t. u h n ọ ượ ơ ấ ư ơ

+ + Cho biết mối quan hệ giữa MP và MCCho biết mối quan hệ giữa MP và MC
MC = MC = VC/VC/Q = PQ = PXiXi. . XXii//Q = PQ = Pxi xi /MP /MP 

 MPMP↑      => MC↓ ↑      => MC↓ 
- MPMPMAX  MAX  => MC=> MCMINMIN

- MP↓      => MC ↑MP↓      => MC ↑



  

CH NG MINH QUY LU T MP ↓ Ứ ẬCH NG MINH QUY LU T MP ↓ Ứ Ậ

 Sử dụng hàm sx Cobb – Douglas để CMSử dụng hàm sx Cobb – Douglas để CM
      Q= A.KQ= A.Kαα.L.Lββ   ,  (0 <    ,  (0 < αα ,  , ββ <1) <1)
 Khi L = const => MPKhi L = const => MPK K = Q’= Q’KK= = αα  A.KA.Kαα-1-1.L.Lββ

        ((MPMPKK)’ = ()’ = (αα  A.KA.Kαα-1-1.L.Lββ)’= )’= αα((αα-1)-1)  A.KA.Kαα-2-2.L.Lββ

          αα  < 1 => (< 1 => (αα-1) < 0 -1) < 0 

          => (=> (MPMPKK)’ < 0 => MP )’ < 0 => MP ↓ ↓ 

- Khi K = const => MP ↓ Khi K = const => MP ↓ 



  

LÝ THUY T V  CHI PHÍ Ế ỀLÝ THUY T V  CHI PHÍ Ế Ề

M t s  khái ni m v  chi ộ ố ệ ềM t s  khái ni m v  chi ộ ố ệ ề
phíphí

Chi phí ng n h nắ ạChi phí ng n h nắ ạ
Chi phí ng n h n bqắ ạChi phí ng n h n bqắ ạ
Hi u su t c a quy môệ ấ ủHi u su t c a quy môệ ấ ủ



  

M t s  khái ni m v  chi ộ ố ệ ềM t s  khái ni m v  chi ộ ố ệ ề
phíphí

 Chí phí tài nguyên và chi phí b ng ti nằ ềChí phí tài nguyên và chi phí b ng ti nằ ề
 Chi phí k  toán và chi phí kinh tế ếChi phí k  toán và chi phí kinh tế ế

 Chi phí k  toán (chi phí hi n) là giá tr  c a t t ế ệ ị ủ ấChi phí k  toán (chi phí hi n) là giá tr  c a t t ế ệ ị ủ ấ
c  các đ u vào tham gia vào qtrình sx Hả ầc  các đ u vào tham gia vào qtrình sx Hả ầ 22, d ch ị, d ch ị
v , đ c ghi l i trên hóa đ n, s  sách k  tóanụ ượ ạ ơ ố ếv , đ c ghi l i trên hóa đ n, s  sách k  tóanụ ượ ạ ơ ố ế

 Chi phí kinh t  là giá tr  c a tòan b  ngu n tài ế ị ủ ộ ồChi phí kinh t  là giá tr  c a tòan b  ngu n tài ế ị ủ ộ ồ
nguyên s  d ng cho quá trình s nử ụ ảnguyên s  d ng cho quá trình s nử ụ ả   xu t, bao ấxu t, bao ấ
g m c  chi phí k  toán và chi phí c  h iồ ả ế ơ ộg m c  chi phí k  toán và chi phí c  h iồ ả ế ơ ộ

 Chi phí chìm và chi phí ti m nề ẩChi phí chìm và chi phí ti m nề ẩ
   Chi phí ng n h n và chi phí dài h nắ ạ ạChi phí ng n h n và chi phí dài h nắ ạ ạ



  

Chi phí ng n h nắ ạChi phí ng n h nắ ạ

T ng chi phí (TC)ổT ng chi phí (TC)ổ
Chi phí c  đ nh (FC)ố ịChi phí c  đ nh (FC)ố ị
Chi phí bi n đ i (VC)ế ổChi phí bi n đ i (VC)ế ổ



  

Chi phí c  đ nh (FC)ố ịChi phí c  đ nh (FC)ố ị

 KnKn
    + Là nh ng chi phí ữ+ Là nh ng chi phí ữ

không thay đ i theo ổkhông thay đ i theo ổ
      s n l ng đ u raả ượ ầs n l ng đ u raả ượ ầ
    + không sx v n phát ẫ+ không sx v n phát ẫ

sinhsinh
          Q Q ↑, ↓, = 0 ↑, ↓, = 0 
                => FC = const=> FC = const
 CtCt
                  FC = TC - VC FC = TC - VC 

FC

CP

Q



  



  

Chi phí bi n đ i (VC)ế ổChi phí bi n đ i (VC)ế ổ
 Chi phí bi n đ i là ế ổChi phí bi n đ i là ế ổ
nh ng CP thđ i cùng v iữ ổ ớnh ng CP thđ i cùng v iữ ổ ớ
s  thđ i c a Q đ u raự ổ ủ ầs  thđ i c a Q đ u raự ổ ủ ầ
 không sx không phát không sx không phát 

sinhsinh
Q = 0 => VC = 0Q = 0 => VC = 0
Q Q ↑,↓ => VC↑,↓ ↑,↓ => VC↑,↓ 

 Ct: VC = TC – FCCt: VC = TC – FC
=> VC luôn cách đ u TC ề=> VC luôn cách đ u TC ề
                  1 kho n FCả1 kho n FCả Q

CP



  

T ng chi phí (TC)ổT ng chi phí (TC)ổ

 T ng chi phí là ổT ng chi phí là ổ
toàn b  CP ph i ộ ảtoàn b  CP ph i ộ ả
b  ra đ  ti n hành ỏ ể ếb  ra đ  ti n hành ỏ ể ế
sx KD.sx KD.

 Bao g m CP bi n ồ ếBao g m CP bi n ồ ế
đ i và CP c  đ nhổ ố ịđ i và CP c  đ nhổ ố ị

 Ct: TC = VC + FCCt: TC = VC + FC
      TCTCq=0 q=0 = FC = FC 

Q

CP

TC



  

CÁC CHI PHÍ NG N H N BQẮ ẠCÁC CHI PHÍ NG N H N BQẮ Ạ

 Chi phí c  đ nh bqố ịChi phí c  đ nh bqố ị
                AFC = FC / Q => FC = AFC . QAFC = FC / Q => FC = AFC . Q

      AFC = ATC - AVCAFC = ATC - AVC
 Chi phí bi n đ i bqế ổChi phí bi n đ i bqế ổ
              AVC = VC / Q => VC = AVC . QAVC = VC / Q => VC = AVC . Q

      AVC = ATC - AFCAVC = ATC - AFC
 T ng chi phí bq ổT ng chi phí bq ổ
            ATC = TC / Q => TC = AC . QATC = TC / Q => TC = AC . Q

    ATC = AVC + AFCATC = AVC + AFC



  

Chi phí c n biên (MC)ậChi phí c n biên (MC)ậ

 Kn:   Là chi phí tăng thêm khi s n xu t thêm ả ấKn:   Là chi phí tăng thêm khi s n xu t thêm ả ấ
m t đ n v  spộ ơ ịm t đ n v  spộ ơ ị

 L u ý: - MC có d ng U và luôn đi qua cácư ạL u ý: - MC có d ng U và luôn đi qua cácư ạ

                                  đi m c c ti u c a ATC và AVCể ự ể ủđi m c c ti u c a ATC và AVCể ự ể ủ

                              - MC d c lên do quy lu t năng su t ố ậ ấ- MC d c lên do quy lu t năng su t ố ậ ấ
c nậc nậ

                                  biên gi m d nả ầbiên gi m d nả ầ
Ct:  Ct:  MC = MC = TC/ TC/ Q = Q = VC/ VC/ QQ

              MC = TC’,  MC = VC’ MC = TC’,  MC = VC’ 



  

ĐỒ THỊĐỒ THỊ

ATCATC

MC

AVC

AFC

Q

CPBQ



  

QQACmin ACmin > Q> QAVCminAVCmin

      ACmin ACmin  AC’ = 0 AC’ = 0
      AC’ = (AVC +AFC)’ = AVC’ + AC’ = (AVC +AFC)’ = AVC’ + 

AFC’AFC’
   AFC’ = (FC/Q)’ =  FC/QAFC’ = (FC/Q)’ =  FC/Q2 2 < 0 =>< 0 =>
   AVC’ > 0 AVC’ > 0  AVC đang  AVC đang ↑ ↑ 

        AVC < ATCAVC < ATC

        => Q=> QAVCminAVCmin < Q < QACminACmin  



  

  ATC CÓ HÌNH CH  U và ỮATC CÓ HÌNH CH  U và Ữ
c t MC t i ATCắ ạc t MC t i ATCắ ạ MINMIN    

 MC đi qua ATCmin MC đi qua ATCmin   (ATC)’= 0(ATC)’= 0

ATC = TC/Q, => (ATC)’= (TC/Q)’ATC = TC/Q, => (ATC)’= (TC/Q)’
⇒ (TC/Q)’=(TC’.Q - TC.Q’)/Q(TC/Q)’=(TC’.Q - TC.Q’)/Q22 = (MC-ATC)/Q = 0 = (MC-ATC)/Q = 0

  + 1/Q >+ 1/Q > 0  0 
          * MC = ATC * MC = ATC  (ATC)’= 0, ATC min. V× thÕ MC  (ATC)’= 0, ATC min. V× thÕ MC 

c¾tc¾t

                ATC t¹i ®iÓm tèi thiÓu.ATC t¹i ®iÓm tèi thiÓu.

          * MC > ATC, (ATC)’> 0, Q ẗ ng, ATC ẗ ng. Nh vËy* MC > ATC, (ATC)’> 0, Q ẗ ng, ATC ẗ ng. Nh vËy

                khi MC > ATC th× ATC ẗ ng dÇn. (MC kÐo ATC khi MC > ATC th× ATC ẗ ng dÇn. (MC kÐo ATC 
lªn)lªn)

          * MC < ATC, (ATC)’< 0, Q ẗ ng, AVC gi¶m. Nh vËy* MC < ATC, (ATC)’< 0, Q ẗ ng, AVC gi¶m. Nh vËy

            khi MC<ATC th× ATC gi¶m dÇn. (MC kÐo ATC khi MC<ATC th× ATC gi¶m dÇn. (MC kÐo ATC 
xuèng)xuèng)



  

M i quan h  gi a các đ ng chi ố ệ ữ ườM i quan h  gi a các đ ng chi ố ệ ữ ườ
phíphí

 FC là đ ng n m ngangườ ằFC là đ ng n m ngangườ ằ
 VC và TC d c lên và cách đ u v i nhau 1 ố ề ớVC và TC d c lên và cách đ u v i nhau 1 ố ề ớ

kho n FC ảkho n FC ả
 AFC luôn d c xu ng v  phía ph iố ố ề ảAFC luôn d c xu ng v  phía ph iố ố ề ả
 AVC, ATC có d ng hình ch  Uạ ữAVC, ATC có d ng hình ch  Uạ ữ
 MC có d ng hình ch  U và đi qua 2 đi m ạ ữ ểMC có d ng hình ch  U và đi qua 2 đi m ạ ữ ể

c c ti u c a AVC và ATC.ự ể ủc c ti u c a AVC và ATC.ự ể ủ



  

Ch ng minh t ng t  cho ứ ươ ựCh ng minh t ng t  cho ứ ươ ự
tr ng h p AVCườ ợtr ng h p AVCườ ợ



  

AVC CÓ HÌNH CHỮ U và mqh APAVC CÓ HÌNH CHỮ U và mqh AP

      AVC = VC/QAVC = VC/Q
      VC = W. LVC = W. L
      AVC = W/(Q/L)AVC = W/(Q/L)
                        = W/AP= W/AP
 AP AP ↑    => AVC↓↑    => AVC↓
 APAPMAX MAX => AVC=> AVCMINMIN

 AP ↓    => AVC ↑AP ↓    => AVC ↑

  => AVC có hình ch  ữ=> AVC có hình ch  ữ
UU

APMAX

AVCMIN

L

AP

AVC



  

MC CÓ HÌNH CHỮ U và mqh MPMC CÓ HÌNH CHỮ U và mqh MP

      MC = MC = ΔΔVC/ VC/ ΔΔ Q Q
    ΔΔVC = W. VC = W. ΔΔLL
      MC = W/(MC = W/(ΔΔQ/Q/ΔΔL)L)
                        = W/MP= W/MP
 MP MP ↑    => MC↓↑    => MC↓
 MPMPMAX MAX => MC=> MCMINMIN

 MP ↓    => MC ↑MP ↓    => MC ↑

  => MC có hình ch  Uữ=> MC có hình ch  Uữ

MPMAX

MCMIN

L

MP

MC



  

HiÖu s uÊt KTHiÖu s uÊt KT
 K,L thay ®æ i cïng tû lÖ K,L thay ®æ i cïng tû lÖ  

  đ/n: HsKT theo qmô pánh đ/n: HsKT theo qmô pánh 
trđộ tận dụng qmô theo trđộ tận dụng qmô theo 

thiết kếthiết kế



  

HI U SU T C A QUY MÔỆ Ấ ỦHI U SU T C A QUY MÔỆ Ấ Ủ

 Hi u su t tăng theo quy ệ ấHi u su t tăng theo quy ệ ấ
mô mô 

    tăng các đ u vào lên 1%làmầtăng các đ u vào lên 1%làmầ

    đ u ra tăng nhi u h n 1%ầ ề ơđ u ra tăng nhi u h n 1%ầ ề ơ
 Hi u su t gi m theo ệ ấ ảHi u su t gi m theo ệ ấ ả

quymô quymô 

        tăng các đ u vào lên 1% ầtăng các đ u vào lên 1% ầ
làm đ u ra tăng ít h n 1%ầ ơlàm đ u ra tăng ít h n 1%ầ ơ

 Hi u su t không đ i theo ệ ấ ổHi u su t không đ i theo ệ ấ ổ
quy mô: tăng các đ u vào ầquy mô: tăng các đ u vào ầ
lên 1% làm đ u ra tăng ầlên 1% làm đ u ra tăng ầ
đúng b ng 1%ằđúng b ng 1%ằ

Chi phi

Q
Chi phi

Q
Chi phi

Q

LATC

LATC

LATC



  

DẠNG TỔNG QUÁT HsKTDẠNG TỔNG QUÁT HsKT
    Q = f(K, L) => h Q = f( tK, tL)Q = f(K, L) => h Q = f( tK, tL)
+ h > t + h > t  h/t >1  h/t >1 
                          =>HsKT=>HsKT↑theo qmô (đ t tính KT)ạ↑theo qmô (đ t tính KT)ạ

                                    vi c m  r ng qmô đ t Hqệ ở ộ ạvi c m  r ng qmô đ t Hqệ ở ộ ạ

+ + h = t h = t  h/t =1  h/t =1 
                        =>HsKT không đổi theo qmô=>HsKT không đổi theo qmô
+ h < t + h < t  h/t <1  h/t <1 
                        =>HsKT=>HsKT↓ theo qmô (phi KT)↓ theo qmô (phi KT)

                                  vi c m  r ng qmô không đ t Hqệ ở ộ ạvi c m  r ng qmô không đ t Hqệ ở ộ ạ       



  

Đ  TH  HI U SU T KTỒ Ị Ệ ẤĐ  TH  HI U SU T KTỒ Ị Ệ Ấ

HsKT tăng theo q mô HsKT gi m theo qmôả

HsKT không ↑,↓ theo q mô

LAC

LAC

Q



  

VD hàm sx Cobb – DouglasVD hàm sx Cobb – Douglas
      Q = A.KQ = A.Kαα.L.Lββ   ,  (0 <    ,  (0 < αα ,  , ββ <1) <1)

      QQ00 = A.K = A.Kαα.L.Lββ  => 2Q=> 2Q00 = 2A.K = 2A.Kαα.L.Lββ

      QQ11 = A.(2K) = A.(2K)αα.(2L).(2L)ββ  = 2 = 2 ((αα++ββ) ) A.KA.Kαα.L.Lββ  

                          = 2 = 2 ((αα++ββ) ) .Q.Q00

            so sánh so sánh QQ11 v iớ v iớ  2Q 2Q0 0 

⇒((αα +  + ββ) > 1 => Q) > 1 => Q11> 2Q> 2Q0 0 => HsKT => HsKT ↑↑  

((αα +  + ββ) = 1 => Q) = 1 => Q1 1 = 2Q= 2Q0 0 => HsKT => HsKT không không 

đ iổđ iổ   

((αα +  + ββ) < 1 => Q) < 1 => Q11< 2Q< 2Q0 0 => HsKT => HsKT ↓ ↓   



  

VD VD 
1 s  hàm sx sau bi u th  ố ể ị1 s  hàm sx sau bi u th  ố ể ị ↑,↓, hay ↑,↓, hay 

không đ i theo qmôổkhông đ i theo qmôổ

            1,   Q =  L/2 + 1,   Q =  L/2 + √K√K
            2, 2,   Q =    Q =  √K.L/2  √K.L/2  
            3,   Q =  1/2 . 3,   Q =  1/2 . √KL√KL
            4,   Q = L/2 + K  4,   Q = L/2 + K  



 

III. LÝ THUY T V  L I NHU NẾ Ề Ợ ẬIII. LÝ THUY T V  L I NHU NẾ Ề Ợ Ậ

    ΠΠ = TR – TC => max = TR – TC => max

TR= P.Q

TC=AC.
Q



  



  

L

TR
TC100

0
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60

TC

TR
•  Nguồn gốcNguồn gốc
•  Kn: lợi nhuận là Kn: lợi nhuận là 
đại lượng phản ánhđại lượng phản ánh
  sự chênh lệch giữa sự chênh lệch giữa 
  doanh thu thu đượcdoanh thu thu được
  với chi phí phải bỏvới chi phí phải bỏ
  ra để đạt được doanhra để đạt được doanh
  thu đóthu đó
•  Ct: Ct: ∏∏  = TRTC = TRTC
                        = Q (P  ATC)= Q (P  ATC)

пMAX

    Π = 0                Π = 0



  

Điều kiện tối đa hóa lợi nhuậnĐiều kiện tối đa hóa lợi nhuận
  ∏∏   = TR-TC => max= TR-TC => max
 ĐK cầnĐK cần
      dd∏∏ /dQ = 0 => MR = MC/dQ = 0 => MR = MC
 Đk đủĐk đủ
        dd22∏∏ /dQ/dQ22 < 0 < 0

 N u MR>MC ếN u MR>MC ế
      thì tăng Q s  tăng ẽthì tăng Q s  tăng ẽ ∏∏
 N u MR<MC   ếN u MR<MC   ế
      thì gi m Q s  tăng ả ẽthì gi m Q s  tăng ả ẽ ∏∏
 N u MR=MC   ếN u MR=MC   ế
  thì Q là t i uố ưthì Q là t i uố ư   

QQ**,,∏∏max max 

MC

MR

Q

P

  Πmin         Πmax



  

NGUYÊN T C T I ĐA HÓA L I NHU NẮ Ố Ợ ẬNGUYÊN T C T I ĐA HÓA L I NHU NẮ Ố Ợ Ậ

Quy t c chungắQuy t c chungắ
 M i doanh nghi p s  gia tăng s n l ng đ u ọ ệ ẽ ả ượ ầM i doanh nghi p s  gia tăng s n l ng đ u ọ ệ ẽ ả ượ ầ
      ra ch ng nào doanh thu c n biên còn l nừ ậ ớra ch ng nào doanh thu c n biên còn l nừ ậ ớ
      h n chi phí cân biên (MR>MC) cho t i khiơ ớh n chi phí cân biên (MR>MC) cho t i khiơ ớ
      có MR=MC thì d ng l i. T i đây doanh nghi p ừ ạ ạ ệcó MR=MC thì d ng l i. T i đây doanh nghi p ừ ạ ạ ệ
      l a ch n đ c m c s n l ng t i u Q* đ  t i ự ọ ượ ứ ả ượ ố ư ể ốl a ch n đ c m c s n l ng t i u Q* đ  t i ự ọ ượ ứ ả ượ ố ư ể ố

đađa
      hóa l i nhu n (ợ ậhóa l i nhu n (ợ ậ ∏∏  Max). Max).
 N u MR>MC ếN u MR>MC ế thì tăng Q s  tăng ẽthì tăng Q s  tăng ẽ ∏∏
 N u MR<MC    thì gi m Q s  tăng ế ả ẽN u MR<MC    thì gi m Q s  tăng ế ả ẽ ∏∏
 N u MR=MC    thì Q là t i uế ố ưN u MR=MC    thì Q là t i uế ố ư   QQ**,,∏∏maxmax



  

PHÂN BI T 1 S  LO I L I NHU NỆ Ố Ạ Ợ ẬPHÂN BI T 1 S  LO I L I NHU NỆ Ố Ạ Ợ Ậ

 l i nhu n kinh t  và l i nhu n tính toán:ợ ậ ế ợ ậl i nhu n kinh t  và l i nhu n tính toán:ợ ậ ế ợ ậ
 ∏∏   k  toán = TR-TC k  toánế ếk  toán = TR-TC k  toánế ế
 ∏∏   kinh t  = TR- TCkt  = TR – TC ktoán – O.Cế ếkinh t  = TR- TCkt  = TR – TC ktoán – O.Cế ế

∏∏   K  toán - ếK  toán - ế ∏∏  ktế ktế= O.C= O.C

Vì   TC kt  ếVì   TC kt  ế > TC k  toán 1 kho n O.Cế ả> TC k  toán 1 kho n O.Cế ả

V y ậV y ậ ∏∏  kt  < ế kt  < ế ∏∏  k toán đúng b ng 1 kho n O.Cế ằ ả k toán đúng b ng 1 kho n O.Cế ằ ả
 L i nhu n bình quân và l i nhu n siêu ngh chợ ậ ợ ậ ạL i nhu n bình quân và l i nhu n siêu ngh chợ ậ ợ ậ ạ

∏∏BQBQ= = ∏∏ /Q = (P - ATC)vì /Q = (P - ATC)vì ∏∏  =TR-TC = Q (P - ATC) =TR-TC = Q (P - ATC)

∏∏ siêu ng chạsiêu ng chạ = = ∏∏   dôi ra ngoài dôi ra ngoài ∏∏BQBQ



  

Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuậnCác nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận

 Quy mô sxQuy mô sx
 Tiêu th  spụTiêu th  spụ
 Gía c  c a các y u t  đ u vàoả ủ ế ố ầGía c  c a các y u t  đ u vàoả ủ ế ố ầ
 Hình th c t  ch cứ ổ ứHình th c t  ch cứ ổ ứ
 C  c u sxơ ấC  c u sxơ ấ
 Chính sách vĩ môChính sách vĩ mô
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